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         An Châu, ngày 28 tháng 8  năm 2014


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014- 2015
 KHỐI 3 TUỔI 
I.MỤC TIÊU

1. Giáo dục thể chất

1.1 Cân nặng chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi cụ thể:
+ Trẻ trai: Cân nặng đạt 12,7 – 21,2(kg) 

                : Chiều cao đạt 94,9 – 111,7(cm)

+ Trẻ gái : Cân nặng đạt 12,3 – 21,5(kg)

                : Chiều cao đạt 93,5 – 109,6(cm)
1.2  Hình thành và phát triển một số vận động: Đi đúng tư thế(chân bước đều,phối hợp tay chân nhịp nhàng,người ngay không cúi đầu). Tung bắt bóng với người đối diện(khoảng cách 2,5m). Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m. Xếp trồng 10- 12 khối. Đi, chạy chân tay nhịp nhàng người ngay ngắn, đầu không cúi. Giữ thăng bằng khi đi trong đường hẹp.Ném xa bằng 2 tay.

1.3 Rửa tay ,lau mặt ,đánh răng ,thay quần áo có sự giúp đỡ của người lớn
1.4 Có một số thói quen hành vi tốt trong ăn uống,trong sinh hoạt hằng ngày. Biết giữ vệ sinh thân thể và bảo vệ môi trường
1.5 Thích ăn một số thực phẩm quen thuộc và những món ăn khác nhau,biết ích lợi của chúng đối với cơ thể,thịt ,cá,rau,củ ,quả….

1.6 Biết sử dụng bát thìa đúng cách. Đi ra bình rót nước vào cốc

1.7 Phát triển một số vận động tinh: Biết xé vụn giấy, biết vò giấy, biết gấp giấy

1.8 Biết nói với người lớn khi đau, ốm
1.9 Biết tránh nơi nguy hiểm, một số vật dụng và hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở
2. Giáo dục nhận thức

2.1  Thích tìm hiểu khám phá đồ vật ,hay đặt câu hỏi ai đây? Cái gì đây….
2.2   Đêm các đối tượng đến 5. So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5,nói được các từ:cao hơn- thấp hơn,dài hơn- ngắn hơn
2.3   Có khả năng quan sát, so sánh, chú ý, ghi nhớ có chủ đích.
2.4   Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau (hành động ,hình ảnh, lời nói….)với ngôn ngữ nói là chủ yếu.

2.5   Biết họ tên bạn thân, tên của người trong gia đình, tên trường lớp và một số thông tin quan trọng của bản thân.

3.Giáo dục ngôn ngữ

3.1  Có khả năng lắng nghe, hiểu được lời nói trong giao tiếp.

3.2 Biết lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại(cái gì,ở đâu,làm gì?....)
3.3 Diễn đạt được nhu câu, mong muốn để người khác hiểu bằng lời nói nét mặt,cử chỉ diệu bộ, mong muốn để người khác hiểu

3.4  Nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện, đọc thuộc những bài thơ, ca dao, đồng dao đã học.
3.5  Nói đủ nghe, không nói lí nhí

3.6  Biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, biết tự mở sách xem tranh.

3.7 Trẻ biết tên gọi một số đảo lớn của Việt Nam

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội 

4.1  Có ý thức về bản thân.

4.2    Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép khi được nhắc nhở.

4.3   Mạnh dan tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn trả lời các câu hỏi.

4.4   Có một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, quan tâm, chia sẻ, thân thiện.

4.5  Thực hiện một số quy tắc, quy định trong sinh hoạt gia đình, trường lớp và cộng đồng gần gũi.
4.6    Bỏ rác vào đúng nơi quy định

5. Giáo dục thẩm mĩ.

5.1  Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trong cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật

5.2 Vận động theo nhịp bài hát,bản nhạc(vỗ tay vận động minh họa)

5.3  Vẽ các nét xiên, thẳng, ngang tạo thành bức tranh đơn giản theo ý thích, đặt tên cho sản phẩm của mình.

5.4   Thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc tạo hình.

5.5   Yêu thích hào hứng tham gia các hoạt động nghệ thuật.
5.6   Biết giữ gìn sản phẩm 

II. DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ TRONG NĂM HỌC 2014 - 2015
	stt
	Chủ đề
	Thời gian
	Ngày hội, ngày lễ
	Ghi chú

	1
	Trường mầm non
	3 tuần( 8/9- 26/9/2014
	Ngày hội đến trường

Tết trung thu
	

	2
	Bản thân
	3 tuần ( 29/9- 17/10/2014) 
	
	

	3
	Gia đình thân yêu
	4 tuần  ( 20/10- 14/11/2014)
	Ngày phụ nữ VN
	

	4
	Một số nghề bé biết
	4 tuần (17/11- 12/12/2014)                
	Ngày nhà giáo VN
	

	5
	Bé với giao thông
	4 tuần  (15/12- 9/1/2015)
	ngày 22/12
	

	6
	Những con vật đáng yêu
	4 tuần(12/1- 6/2/2015)
	
	

	7
	Thế giới thực vật tết và mùa xuân
	5 tuần(9/2- 27/3/2015)
	Tết nguyên đán

Ngày QT 8/3
	

	8
	Hiện tượng tự nhiên kỳ thú
	3 tuần(30/3- 17/4/2015)
	
	

	9
	Quê hương đất nước BH
	5 tuần( 20/4- 22/5/2015)
	Ngày giải phóng MN

Sinh nhật Bác
	


                                                                                           Người xây dựng
                                                                                                       PHT
	UBND TP HẢI DƯƠNG
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         An Châu, ngày 28 tháng 8 năm 2014


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014- 2015
KHỐI 4 TUỔI 
I. MỤC TIÊU

1. Giáo dục thể chất

1.1 Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi, cụ thể:

+ Trẻ trai:  Cân nặng từ 14,4 – 23,5 kg, chiều cao từ 100,7 – 119,1 cm

+ Trẻ gái: Cân nặng từ 13,8 – 23,2 kg, chiều cao từ 99,5- 117,2 cm

1.2  Biết thực hiện một số vận động: Bò chui không chạm vật, giữ thăng bằng trên một chân trong 5 giây, chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn, ném xa 3m bằng một tay, bật xa 30-40 cm

1.3 Thực hiện nhịp nhàng các động tác của bài thể dục sáng

1.4 Biết cầm kéo cắt theo đường thẳng, giữ được thăng bằng khi thực hiện một số vận động.

1.5 Biết phối hợp tay mắt trong các vận động: tung, ném, bắt bóng

1.6 Biết một số món ăn thông thường và ích lợi của chúng với sức khoẻ

1.7 Có một số thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ.

 1.8 Thực hiện một số hoạt động tự phục vụ trong sinh hoạt, rửa tay xà phòng, tự thay quần áo, tự xúc cơm không làm rơi vãi..

1.9 Có kỹ năng và thói quen rửa tay, rửa mặt , xúc miệng

1.10 Tự cởi và buộc dây giầy, mặc và cởi quần áo

1.11 Phân biệt được một số vật dụng nguy hiểm, nơi an toàn và không an toàn để phòng tránh

II. Giáo dục nhận thức
2.1 Thích tìm hiểu, khám phá các đồ vật và hay đặt các câu hỏi: tại sao? để làm gì?
2.2 Nhận biết được một số điểm giống và khác nhau rõ nét giữa mình và người khác.

2.3 Phân loại được các đối tượng theo 1-2 dấu hiệu cho trước.

2.4 Nhận ra mối liên hệ đơn giản giữa các sự vật, hiện tượng quen thuộc.

2.5 Nhận biết và xác định được các vị trí trong không gian của đối tượng khác có sự định hướng.

2.6 Biết mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày và nhận biết các buổi: sáng- trưa- chiều- tối.

2.7 Nhận biết tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiện, bảo vệ môi trường hay việc giữ ATGT với đời sống con người và trái đất.

2.8 Biết đếm đến 10 bằng các cách khác nhau

2.9. Có biểu tượng về số trong phạm vi 5 và đếm theo thứ tự từ 1-5
2.10 Sử dụng được các từ : to hơn, nhỏ hơn, cao hơn, thấp hơn, rộng hơn hẹp hơn, nhiều hơn , ít hơn...

2.11 Nhận biết các loại hình khối qua một vài đặc điểm nổi bật

2.12 Nhận biết một số nghề và ý nghĩa của một số nghề

2.13 Nói được một số thông tin quan trọng của bản thân và gia đình, trường lớp, danh lam, thắng cảnh của quê hương đất nước.

3. Giáo dục ngôn ngữ
3.1 Diễn đạt được mong muốn, nhu cầu của mình bằng câu đơn, câu ghép... hiểu  một số từ khái quát

3.2 Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hành động, đặc điểm

3.3 Kể chuyện có mở đầu và có kết thúc

3.4 Sử dụng đúng một số từ trong giao tiếp: cảm ơn , xin lỗi

3.5 Biết cầm sách đúng chiều, giở vở từng trang để xem tranh ảnh, đọc sách đúng chiều

3.6 Sử dựng một số ký hiệu và nhận ra ký hiệu để biết tên mình, làm thiếp, làm vé...

3.7 Biết đọc thơ diễn cảm và có khả năng kể lại một số câu truyện trẻ thích.

3.8 Chú ý lắng nghe người khác nói và kể được sự việc theo trình tự

4. Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội

4.1 Chơi hoà đồng với các bạn, tự chọn đồ chơi theo ý thích, biết cất đồ dùng đúng nơi quy định.

4.2 Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên

4.3 Biết chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn một cách lễ phép và thể hiện tình cảm với những người trẻ yêu quý bằng lời nói, cử chỉ, hành động
4.4 Thích chăm sóc vật nuôi cây trồng và cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao.

4.5 Nhận ra một số quy tắc, quy định đơn giản trong gia đình, nhà trường, nơi công cộng

4.6 Có hành vi đúng: bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, chăm sóc bảo vệ vật nuôi, đồ dùng đồ chơi đặc biệt là yêu biển đảo Việt Nam.
5. Giáo dục thẩm mĩ

5.1 Trẻ biết bộc lộ cảm xúc trước cái đẹp của các sự vật hiện tượng xung quanh qua các sản phẩm nghệ thuật.

5.2 Thích nghe nhạc, nghe hát, chú ý lắng nghe, nhận ra giai điệu quen thuộc, hát đúng, hát diễn cảm bài hát trẻ yêu thích.
5.3 Phận biệt âm sắc của một số dụng cụ âm nhạc quen thuộc và biết sử dụng để đệm theo nhịp bài hát.

5.4 Biết vận động phù hợp với bài hát, bản nhạc: nhún, vỗ, múa, nhẩy...
5.5 Biết sử dụng các dụng cụ, vật liệu, phối hợp mầu sắc để tạo ra sản phẩm có nội dung và bố cục đơn giản.

5.6 Biết thể hiện xen kẽ màu trong trang trí đơn giản

5.7 Biết nhận xét sản phẩm của mình của bạn và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

II. DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ TRONG NĂM HỌC 2014 – 2015
	stt
	Chủ đề
	Thời gian
	Ngày hội, ngày lễ
	Ghi chú

	1
	Trường mầm non
	3 tuần( 8/9- 26/9/2014
	Ngày hội đến trường

Tết trung thu
	

	2
	Bản thân
	3 tuần ( 29/9- 17/10/2014) 
	
	

	3
	Gia đình thân yêu
	4 tuần  ( 20/10- 14/11/2014)
	Ngày phụ nữ VN
	

	4
	Một số nghề bé biết
	4 tuần (17/11- 12/12/2014)                
	Ngày nhà giáo VN
	

	5
	Bé với giao thông
	4 tuần  (15/12- 9/1/2015)
	ngày 22/12
	

	6
	Những con vật đáng yêu
	4 tuần(12/1- 6/2/2015)
	
	

	7
	Thế giới thực vật tết và mùa xuân
	5 tuần(9/2- 27/3/2015)
	Tết nguyên đán

Ngày QT 8/3
	

	8
	Hiện tượng tự nhiên kỳ thú
	3 tuần(30/3- 17/4/2015)
	
	

	9
	Quê hương đất nước BH
	5 tuần( 20/4- 22/5/2015)
	Ngày giải phóng MN

Sinh nhật Bác
	


                                                                                                Người xây dựng

                                                                                                         PHT
                                                                                                  Giáp Thị Mai
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	Hải Dương, ngày   28  tháng  8 năm 2014


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 – 2015
KHỐI 5 TUỔI 
I> Mục tiêu
1. Phát triển thể chất:

1.1 Khoẻ mạnh, cân nặng chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi, cụ thể:

+ Trẻ trai: cân nặng từ 15,9- 27,1 kg; chiều cao từ 106,1- 125,8 cm

+ Trẻ gái: cân nặng từ 15,3 – 27,8 kg; chiều cao từ 104,9- 125,4 cm

1.2 Có khả năng tập các động tác phát triển cơ và hô hấp theo nhịp bài hát
1.3 Giữ được thăng bằng khi đi trên ghế thể dục, đầu đội vật hoặc tự đi lên xuống trên ván dốc. Đi lối gót gịât lùi 5 bước.

1.4 Có khả năng kiểm soát tốt vận động. Thay đổi hướng chạy đúng theo hiệu lệnh.

1.5 Phối hợp chính xác khi tung, ném, đập, bắt bóng

1.6 Có thể cắt lượn theo khuôn hình, tự xâu dây giầy, cài, cởi phéc nơ tuya

1.7 Nhanh nhẹn khéo léo trong khi chạy, bò theo đường dích dắc

1.8 Thực hiện được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày

1.9 Có một số thói quen, hành vi tốt trong ăn uống và vệ sinh phòng bệnh

1.10 Biết tránh xa những vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn

2. Phát triển nhận thức:

2.1 Thích tìm hiểu khám phá môi trường xung quanh. Hay đặt câu hỏi: tại sao? để làm gì? Làm như thế nào? Khi nào? Vì sao?

2.2 Chấp nhận sự khác biệt giữa mình và người khác

2.3 Biết một số tên và địa chỉ của một số đảo lớn

2.4 Phân loại được một số đối tượng theo 2-3 dấu hiệu cho trước. Tự tìm ra được sự khác biệt.

2.5 Nhận biết được vị trí các đồ vật trong không gian, phân biệt được các ngày trong tuần, hôm qua, hôm nay và ngày mai

2.6 Nhận biết, thêm bớt, so sánh, chia tách trong phạm vi 10

2.7 Phân biệt, liên hệ được các hình khối qua các đặc điểm.

2.8 Sử dụng và so sánh được các từ chỉ độ dài, chiều cao

2.9 Phân biệt được một số nghề thông qua dụng cụ và sản phẩm

2.10 Biết được một số công việc của người thân, cô giáo và bạn bè

2.11 Nhận biết và ghi nhớ một số danh lam thắng cảnh của địa phương và đất nước

2.12 Biết ý nghĩa của một số ngày lễ lớn trong năm

2.13 Biết tên và cách sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng.

3. Phát triển ngôn ngữ

3.1 Nhận dạng 29 chữ cái và phát âm đúng các chữ cái đó.

3.2 Biết sử dụng nhiều loại từ, câu để diễn đạt ý nghĩ, mong muốn của bản thân.

3.3 Hiểu và dùng được một số từ trái nghĩa

3.4 Có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện theo trình tự

3.5 Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao.

3.6 Tích cực tham gia các hoạt động sáng tạo: đóng kịch, kể chuyện theo tranh, kể tiếp cô..

3.7 Mạnh dạn tự tin, chủ động giao tiếp với mọi người

4. Phát triển tình cảm quan hệ xã hội:

4.1 Hợp tác chia sẻ với bạn bè trong các hoạt động

4.2 Có hành vi ứng xử đúng với bản thân và mọi người xung quanh

4.3 Vui vẻ nhận và thực hiện một số công việc được giao đến cùng

4.4 Thực hiện một số quy định nơi công cộng và gia đình

4.5 Có thái độ đúng với những hành động tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng TKHQ

5. Phát triển thẩm mỹ:

5.1 Thích tìm hiều và biết bôc lộ cảm xúc phù hợp với vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật.

5.2 Thích nghe nhạc, nghe hát. Nhận ra những giai điệu khác nhau của bản nhạc và hát đúng giai điệu bài hát.

5.3 Biết thể hiện sự vận động phù hợp, sắc thái khác nhau của bài hát mà trẻ thích.

5.4 Biết lựa chọn và sử dụng các dụng cụ, vật liệu, nguyên liệu đa dạng để tạo ra sản phẩm có bố cục đường nét, màu sắc hài hoà cân đối.

5.5 Biết nhận xét, giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn
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	STT
	TÊN CHỦ ĐỀ
	THỜI GIAN
	LỄ HỘI
	G/C

	1
	Trường mầm non An Châu
	4(8/9- 3/10/2014)
	Ngày hội đến trường, tết trung thu
	

	2
	Bé và gia đình thân yêu
	5 tuần( 6/10- 7/11)
	Ngày phụ nữ VN
	

	3
	Một số nghề bé biết
	4 tuần(10/11-5/12)
	Ngày 20/11
	

	4
	Bé với giao thông
	4 tuần( 8/12- 2/1)
	Ngày 22/12
	

	5
	Những con vật đáng yêu
	4 tuần ( 5/1-30/1
	
	

	6
	Thế giới thực vật tết và mùa xuân
	5 tuần( 2/2 – 20/3)
	Tết nguyên đán
Ngày QTPN 8/3
	

	7
	Những hiện tượng tự nhiên kỳ thú
	4 tuần (23/3-17/4) 
	
	

	8
	Quê hương đất nước BH- TThọc
	5 tuần ( 20/4- 22/5)
	30/4- 1/5, sinh nhật Bác
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                                                                                                              PHT
